
 
ơ 

Kính gửi: Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương 

đối với vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh về việc giao đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương đối với 

vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; 

Căn cứ Công văn số 2913/SYT-NVD-KHTC ngày 22/10/2024 của Sở Y tế 

Bắc Ninh về việc tổ chức triển khai đấu thầu tập trung cấp địa phương đối với vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế; 

Căn cứ Công văn số 2931/SYT-NVD-KHTC ngày 24/10/2024 của Sở Y tế 

Bắc Ninh về việc triển khai mua sắm, đấu thầu VTXN, TBYT tập trung cấp địa 

phương; 

Để triển khai thực hiện đấu thầu vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung 

cấp địa phương đúng quy định và đảm bảo tiến độ. Bệnh viện Sản - Nhi Bắc 

Ninh xây dựng kế hoạch, lộ trình dự kiến các bước mua sắm, đấu thầu và triển 

khai một số nội dung về lập nhu cầu danh mục, số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn, 

thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan khác (nếu có) của vật tư xét nghiệm, 

thiết bị y tế mua sắm tập trung năm 2024-2025. Nội dung cụ thể như sau: 

1. Về kế hoạch, lộ trình dự kiến các bước mua sắm, đấu thầu 

- Thời gian có kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư xét nghiệm, thiết 

bị y tế tập trung cấp địa phương năm 2024-2025 (thời gian có thể thay đổi tuỳ 

thuộc tình hình thực tế thực hiện): dự kiến vào ngày 01/5/2025.  

2. Cử cán bộ tham gia trong các bước lựa chọn nhà thầu 

SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 
 
 
 
 
 

Số: 1270/BVSN-VTTBYT 
 

V/v triển khai đấu thầu mua sắm vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp địa 

phương năm 2024-2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

         Bắc Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2024 



- Danh sách các cơ sở y tế và cán bộ tham gia trong các bước lựa chọn nhà 

thầu: theo danh sách tại Phụ lục 1. 

- Cán bộ tham gia trong các bước lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo theo quy 

định tại khoản 1, Điều 19, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

- Các cơ sở y tế gửi văn bản cử cán bộ tham gia về Bệnh viện Sản - Nhi 

(theo biểu mẫu tại Phụ lục 2): chậm nhất ngày 31/10/2024. 

3. Xây dựng, đề xuất nhu cầu vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung 

cấp địa phương năm 2024-2025 

- Danh mục vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp địa phương đề xuất 

mua sắm năm 2024-2025 phải thuộc Quyết định số 1050/QD-UBND ngày 

04/9/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh. 

- Căn cứ số liệu sử dụng vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế của của 12 tháng 

liền kề trước đó làm căn cứ đề xuất nhu cầu mua sắm. 

Nếu có thay đổi tăng trên 30% số lượng đã sử dụng của năm trước liền kề 

và các vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế mới đưa vào sử dụng phải giải trình, thuyết 

minh cụ thể. Trường hợp 12 tháng liền kề trước đó mà mặt hàng đề xuất nhu cầu 

mua sắm bị gián đoạn chuỗi cung ứng yêu cầu ghi rõ thời gian gián đoạn cung 

ứng là bao nhiêu lâu (tính theo tháng). 

- Báo cáo sử dụng và đề xuất mua sắm tập trung: theo Biểu mẫu số 01. Tài 

liệu nộp kèm theo báo cáo bao gồm: 

+ Biên bản họp Hội đồng khoa học của cơ sở y tế rà soát, thống nhất báo 

cáo đề xuất nhu cầu. 

+ Tài liệu minh chứng về đặc tính, thông số kỹ thuật đề xuất.  

- Thời hạn gửi báo cáo sử dụng và đề xuất nhu cầu mua sắm về Bệnh viện 

Sản - Nhi: chậm nhất ngày 12/11/2024. 

Đến ngày 12/11/2024 mà Bệnh viện Sản - Nhi không nhận được báo cáo 

của đơn vị thì coi như đơn vị đó không có nhu cầu sử dụng và đơn vị hoàn toàn 

chịu trách nhiệm. 

Hình thức gửi các văn bản về Bệnh viện Sản - Nhi: qua hệ thống quản lý văn 

bản điều hành và E-mail: phongvt.bvsnbn@gmail.com của phòng Vật tư - Thiết bị 

Y tế. 

Trên đây là kế hoạch, lộ trình tổ chức triển khai thực hiện các bước mua 

sắm, đấu thầu vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp địa phương và triển 

khai một số nội dung về Lập nhu cầu Danh mục, số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn, 

thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan khác (nếu có) vật tư xét nghiệm, thiết 

bị y tế mua sắm tập trung năm 2024-2025. 



Bệnh viện Sản - Nhi trân trọng thông báo để các đơn vị nắm được, đồng 

thời đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện. 

Bệnh viện trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bắc 

Ninh; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Ninh; 

- Lưu VT, VTTBYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
 

Nguyễn Hoài Nam 

 

 

  



PHỤ LỤC 1. DỰ KIẾN DANH SÁCH ĐƠN VỊ VÀ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ 

 ĐỀ XUẤT 

(Kèm theo Công văn số 1270/BVSN-VTTBYT ngày 28/10/2024  

của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh) 

 
 

STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số 

lượng  
Yêu cầu khác 

1 Bệnh viện Da liễu 01 
01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

2 Bệnh viện Phổi 01 
01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

3 Bệnh viện sức khỏe tâm thần 01 
01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

4 Bệnh viện Mắt 01 
01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

5 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 01 
01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

6 Bệnh viện YHCT &PHCN 01 
01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

7 Trung tâm y tế Thành phố Bắc Ninh 01 
01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

8 Bệnh viện Quân Y 110 01 
01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

9 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 03 

01 Lãnh đạo đơn vị  

01 Lãnh đạo phòng VT-TBYT. 

01 viên chức là kế toán 

10 Trung tâm y tế huyện Tiên Du 03 

01 Lãnh đạo đơn vị  

01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

01 viên chức là kế toán 

11 Trung tâm y tế Thị xã Thuận Thành 03 

01 Lãnh đạo đơn vị,  

01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

01 viên chức là kế toán 

12 Trung tâm y tế huyện Yên Phong 03 

01 Lãnh đạo đơn vị 

01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

01 viên chức là kế toán 

13 Trung tâm y tế Thị xã Quế Võ 03 

01 Lãnh đạo đơn vị 

01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

01 viên chức là kế toán 



STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số 

lượng  
Yêu cầu khác 

14 Trung tâm y tế thành phố Từ Sơn 03 

01 Lãnh đạo đơn vị 

01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

01 viên chức là kế toán 

15 Trung tâm Y tế huyện Lương Tài 03 

01 Lãnh đạo đơn vị 

01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

01 viên chức là kế toán 

16 Trung tâm y tế huyện Gia Bình 03 

01 Lãnh đạo đơn vị 

01 Lãnh đạo khoa Dược/ 

VTTBYT 

01 viên chức là kế toán 

  Tổng số: 16 đơn vị   

 

  



PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH CỬ CÁN BỘ THAM GIA QUY TRÌNH ĐẤU 

THẦU VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ TẬP TRUNG NĂM 

2024-2025 

(Kèm theo Công văn số 1270/BVSN-VTTBYT ngày 28/10/2024  

của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh) 

 

STT Họ và tên 

Chức vụ, 

khoa/phòng 

công tác 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Số chứng chỉ 

đấu thầu 

Số năm 

công 

tác 

1      

2      

…      

 

  

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị gửi kèm Chứng chỉ đấu thầu, Căn cước công dân bản 

sao của các thành viên. 

  



BIỂU MẪU SỐ 01 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT NHU CẦU SỬ DỤNG    

VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC DANH MỤC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Công văn số 1270/BVSN-VTTBYT ngày 28/10/2024 của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh) 

 

STT 

Mã số theo 

nhóm 

Thông tư 

04/2017/ 

TT - BYT 

Nhóm, 

loại 

Danh 

mục Vật 

tư xét 

nghiệm, 

Thiết bị 

y tế 

Tên 

thiết bị 

y tế, vật 

tư xét 

nghiệm 

Tên 

thương 

mại 

Ký 

mã 

hiệu, 

nhãn 

mác 

Hãng 

sản 

xuất,  

nước 

sản 

xuất 

Đặc 

tính, 

thông 

số kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

sử 

dụng 

12 

tháng 

(đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo) 

Số 

lượng 

đề 

xuất 

mua 

sắm 
01 

năm 

Số 

lượng 

tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Đơn 

giá dự  

kiến 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

Số 

lượng 

tồn 

kho 

tại 

thời 

điểm 

dự 

trù 

Tỷ lệ 

dự 

trù/sử 

dụng 

Ghi chú 

1.  

N03.01.070 

  

  

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ 

  

  

Bơm 

tiêm 1 

ml 

      

 

Cái     

 

          

2.  
Bơm 

tiêm 3 

ml 

      

 

Cái     

 

          

3.  
Bơm 

tiêm 5 

ml 

      

 

Cái     

 

          

4.  
Bơm 

tiêm 10 

ml 

   

 

Cái   

 

     

5.  
Bơm 

tiêm 20 

ml 

   

 

Cái   

 

     

6.  
Bơm 

tiêm 50 

ml 

   

 

Cái   

 

     

7.  Bơm 

tiêm vắc 
   

 
Cái   

 
     



STT 

Mã số theo 

nhóm 

Thông tư 

04/2017/ 

TT - BYT 

Nhóm, 

loại 

Danh 

mục Vật 

tư xét 

nghiệm, 

Thiết bị 

y tế 

Tên 

thiết bị 

y tế, vật 

tư xét 

nghiệm 

Tên 

thương 

mại 

Ký 

mã 

hiệu, 

nhãn 

mác 

Hãng 

sản 

xuất,  

nước 

sản 

xuất 

Đặc 

tính, 

thông 

số kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

sử 

dụng 

12 

tháng 

(đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo) 

Số 

lượng 

đề 

xuất 

mua 

sắm 
01 

năm 

Số 

lượng 

tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Đơn 

giá dự  

kiến 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

Số 

lượng 

tồn 

kho 

tại 

thời 

điểm 

dự 

trù 

Tỷ lệ 

dự 

trù/sử 

dụng 

Ghi chú 

xin BCG 

0,1 ml 

8.  N03.01.060 

Bơm tiêm 

insulin 

các loại, 

các cỡ 

 Bơm 

tiêm 

insulin 

10 UI 

      

 

Cái     

 

          

9.  

N03.02.070 

  

  

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ 

  

  

Kim 

luồn tĩnh 

mạch 

18G 

   

 

Cái   

 

     

10.  

Kim 

luồn tĩnh 

mạch 

20G 

   

 

Cái   

 

     

11.  

Kim 

luồn tĩnh 

mạch 

22G 

   

 

Cái   

 

     

12.  

 Kim 

luồn tĩnh 

mạch 

24G 

      

 

Cái     

 

          

13.  

 Kim 

luồn tĩnh 

mạch 

27G 

      

 

Cái     

 

          



STT 

Mã số theo 

nhóm 

Thông tư 

04/2017/ 

TT - BYT 

Nhóm, 

loại 

Danh 

mục Vật 

tư xét 

nghiệm, 

Thiết bị 

y tế 

Tên 

thiết bị 

y tế, vật 

tư xét 

nghiệm 

Tên 

thương 

mại 

Ký 

mã 

hiệu, 

nhãn 

mác 

Hãng 

sản 

xuất,  

nước 

sản 

xuất 

Đặc 

tính, 

thông 

số kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

sử 

dụng 

12 

tháng 

(đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo) 

Số 

lượng 

đề 

xuất 

mua 

sắm 
01 

năm 

Số 

lượng 

tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Đơn 

giá dự  

kiến 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

Số 

lượng 

tồn 

kho 

tại 

thời 

điểm 

dự 

trù 

Tỷ lệ 

dự 

trù/sử 

dụng 

Ghi chú 

14.  

N03.05.010 

Dây 

truyền 

dịch các 

loại, các 

cỡ 

  

 Dây 

truyền 

dịch các 

loại các 

cỡ 

      

 

Bộ     

 

          

15.  

 Dây 

truyền 

dịch an 

toàn 

dùng 

cho máy 

truyền 

dịch 

      

 

Bộ     

 

          

16.  N03.06.030 

Găng tay 

sử dụng 

trong 

thăm 

khám các 

loại, các 

cỡ 

 Găng 

tay 

khám 

bệnh các 

loại các 

cỡ 

      

 

Đôi     

 

          

17.  N03.06.050 

  

Găng tay 

vô trùng 

dùng 

trong thủ 

thuật, 

 Găng 

tay phẫu 

thuật đã 

tiệt trùng 

các cỡ 

      

 

Đôi     

 

          



STT 

Mã số theo 

nhóm 

Thông tư 

04/2017/ 

TT - BYT 

Nhóm, 

loại 

Danh 

mục Vật 

tư xét 

nghiệm, 

Thiết bị 

y tế 

Tên 

thiết bị 

y tế, vật 

tư xét 

nghiệm 

Tên 

thương 

mại 

Ký 

mã 

hiệu, 

nhãn 

mác 

Hãng 

sản 

xuất,  

nước 

sản 

xuất 

Đặc 

tính, 

thông 

số kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

sử 

dụng 

12 

tháng 

(đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo) 

Số 

lượng 

đề 

xuất 

mua 

sắm 
01 

năm 

Số 

lượng 

tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Đơn 

giá dự  

kiến 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

Số 

lượng 

tồn 

kho 

tại 

thời 

điểm 

dự 

trù 

Tỷ lệ 

dự 

trù/sử 

dụng 

Ghi chú 

18.  

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ 

  

 Găng 

tay sản 

dài các 

cỡ 

      

 

Đôi     

 

          

19.  

N07.01.500 

  

  

Phim X- 

quang 

các loại, 

các cỡ 

  

  

Phim X 

– quang 

nhiệt cỡ 

8 x 10 

inch 

      

 

Cái     

 

        

Đơn vị rõ sử 

dụng trên 

máy in 

phim nào 

(hãng/model 

máy in) 

20.  

Phim X 

– quang 

nhiệt  cỡ 

10 x 12 

inch 

      

 Cái 

    

 

        

21.  

Phim X 

– quang 

nhiệt cỡ 

14 x 17 

inch 

      

 Cái 

    

 

        

22.  

Phim X 

– quang 

laser cỡ 

8 x 10 

inch 

   

 Cái 

  

 

    



STT 

Mã số theo 

nhóm 

Thông tư 

04/2017/ 

TT - BYT 

Nhóm, 

loại 

Danh 

mục Vật 

tư xét 

nghiệm, 

Thiết bị 

y tế 

Tên 

thiết bị 

y tế, vật 

tư xét 

nghiệm 

Tên 

thương 

mại 

Ký 

mã 

hiệu, 

nhãn 

mác 

Hãng 

sản 

xuất,  

nước 

sản 

xuất 

Đặc 

tính, 

thông 

số kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

sử 

dụng 

12 

tháng 

(đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo) 

Số 

lượng 

đề 

xuất 

mua 

sắm 
01 

năm 

Số 

lượng 

tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Đơn 

giá dự  

kiến 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

Số 

lượng 

tồn 

kho 

tại 

thời 

điểm 

dự 

trù 

Tỷ lệ 

dự 

trù/sử 

dụng 

Ghi chú 

23.  

Phim X 

– quang 

laser cỡ 

10 x 12 

inch 

   

 Cái 

  

 

    

24.  

Phim X 

– quang 

laser cỡ 

14 x 17 

inch 

   

 Cái 

  

 

    

25.  

Phim X 

quang 

răng 3 x 

4 cm 

   

 Cái 

  

 

     

 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

Lưu ý: - Cơ sở y tế không được thay đổi định dạng (thêm, xóa, ẩn bất kì cột, hàng) hay sửa thông tin của file mẫu. 

   - Ngoài các danh mục thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm ở trên các cơ sở y tế đề xuất danh mục khác thì cho xuống 

dưới.  
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